
UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
                 SỞ TƯ PHÁP

  DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CHI NHÁNH HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

(Đến ngày 31/7/2026)

STT Tên tổ chức hành nghề Luật sư Địa chỉ Trưởng Đơn Vị Địa Bàn 
Xã/Phường

1.

Chi nhánh Đông Sơn - Công ty 
Luật trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Đông An Thuận; Giấy 
ĐKHĐ số: 

75.2025.06.0001/TP/ĐKHĐ ngày 
07/7/2025

135 đường CMT8, phường Trấn Biên, thành 
phố Đồng Nai Phạm Văn Thuận

2.

Chi nhánh số 1 - Công ty Luật Việt 
Nguyên  Giấy ĐKHĐ 

số:75.2025.06.0012/TP/ĐKHĐ 
ngày 25/7/2025

23 đường 1898 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

0936.392.979
Trần Văn Giáp

3.

Công ty Luật hợp danh Quốc Việt;  
Giấy ĐKHĐ số: 

75.2025.03.0013/TP/ĐKHĐ ngày 
25/7/2025

260/2 đường Võ Thị Sáu, khu phố 2, phường 
Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

0982388979 Nguyễn Ngọc Hạnh

4.

Văn phòng luật sư Thái Trí; Giấy 
ĐKHĐ số: 

75.2025.01.0014/TP/ĐKHĐ ngày 
28/7/2025

Số 5/1 tổ 2A, khu phố Bình Thiền, phường 
Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

09088807369 Thái Xuân Trí

5.

Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên Đức Việt; Giấy 

ĐKHĐ số: 
75.2025.02.0017/TP/ĐKHĐ ngày 

31/7/2025

202/13 hẻm 202 Đỗ Văn Thi, khu phố Nhất 
Hòa, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

0977.709.989
Đỗ Văn Vinh

Phường Trấn Biên



2

6. Công ty Luật TNHH MTV Định 
Tùng (Đổi tên từ Phiên An )

17T tổ 3, khu phố Phi Trường, phường Trấn 
Biên, thành phố Đồng Nai

0939926333

Nguyễn Thanh 
Tùng; 

7. Công ty Luật TNHH MTV 
YVNLAW

15A Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh 
Đồng Nai 0913640227 Ông Lê Quang Y

8.

Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Thành Vàng

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.02.0023/TP/ĐKHĐ ngày 

cấp  05/8/2025

40 Nguyễn Thành Phương, khu phố Đại 
Phước, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

SĐT: 0869872.768
Nguyễn Thành 

Vàng

9.

Văn phòng luật sư Phan Mạnh 
Hoàng. GĐKHĐ số: 

75.2025.01.0027/TP/ĐKHĐ
ngày 08/8/2025

64 Hưng Đạo Vương, khu phố Ngã Ba 
Thành, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.8606.066 Phan Thanh Hoàng;

10.

Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn 
Quốc Bảo 
GĐKHĐ: 

75.2025.02.0034/TP/ĐKHĐ
ngày 19/8/2025

Số E01 khu phố Bình Thành, phường Trấn 
Biên, thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Mùi

11.

Công ty Luật TNHH MTV BYTL; 
GĐKHĐ: 

75.2025.02.0035/TP/ĐKHĐ
ngày 19/8/2025

36 Lư Mành, khu phố Sông Phố, phường 
Trấn Biên, thành phố Đồng Nai Lê Hoàng Minh

12.
Văn phòng luật sư Trần Gia Minh 
47.01.0016/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

12/12/2002

15 đường 30/4, phường Trấn Biên, Thành 
phố Đồng Nai Trần Gia Minh

13.

Văn phòng luật sư Việt Nhân 
Giấy đăng ký hoạt động số: 

47.01.0050/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
20/3/2007

1770 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trấn 
Biên, thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Đào

14. Văn phòng luật sư Phan Nguyễn C26 khu phố 1, phường Trấn Biên, thành phố Nguyễn Triệu 
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Giấy ĐKHĐ: 
47.01.0035/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

14/12/2005

Đồng Nai Quang

15.
Văn phòng luật sư  Hà Thị Nga

 47.01.0039/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
07/3/2006

44/2 đường Đặng Văn Trơn, khu phố Nhị 
Hòa, phường Trấn Biên,  Đồng Nai Hà Thị Nga

16.

Công ty luật TNHH MTV Hải 
Châu. ĐKHĐ: 

75.2008.02.0200/TP/ĐKHĐ. 
Ngày đăng ký hoạt động: 

13/6/2008

Số 15 hẻm 1613 Phạm Văn Thuận, Khu phố 
Nhà Xanh, phường Trấn Biên, thành phố  

Đồng Nai
Nguyễn Đình Hải

17.
VPLS Trần Văn Khanh GĐHĐ 

số:47.01.0098/TP/ĐKHĐ Đăng ký 
hoạt động ngày 31/7/2009

126 Hà Huy Giáp, Phường Trấn Biên, thành 
phố Đồng Nai

Trần Văn Khanh

18.

CTY Luật TNHH MTV Công 
Danh. GĐHĐ số: 

47.01.0091/TP/ĐKHĐ 
Đăng ký hoạt động ngày 11/3/2009

Số 171 Hưng Đạo Vương, khu phố 2, phường 
Trấn Biên, thành phố Đồng Nai

Nguyễn Thị Lê

19.

Chi nhánh 3 Công ty luật TNHH 
MTV Sài Gòn Star. 

47.06.0116/TP/ĐKHĐ ngày 
19/10/2010

Số 89B đường CMT8, phường Trấn Biên, 
thành phố Đồng Nai Đinh Thanh Triển

20.
Văn phòng luật sư  Trần Hữu 

Nhân. 47.01.0130/TP/ĐKHĐ Cấp 
ngày 07/10/2011

9/2A Huỳnh Văn Nghệ, tổ 7, khu phố 2, 
phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai Trần Hữu Nhân

21.

Công ty luật TNHH MTV Thiên 
Trường Phát 

47.02.0142/TP/ĐKHĐ ngày 
25/01/2013

47 Lữ Mành, phường Trấn Biên, thành phố 
Đồng Nai Nguyễn Trọng Tuệ

22.
Công ty luật TNHH MTV Thủ 

Đức. 47.02.0171/TP/ĐKHĐ Cấp 
ngày 6/11/2015. 0933.959.668

184/31 đường Phan Đình Phùng, phường 
Trấn Biên, thành phố Đồng Nai Bùi Trọng Hậu

23. Văn phòng luật sư  Trần Thị Minh 16/1 Hồ Văn Đại, khu phố 3, phường Trấn Trần Thị Minh 
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Khánh .47.01.0172/TP/ĐKHĐ Cấp 
ngày 16/11/2015

Biên, thành phố Đồng Nai Khánh

24.

Văn phòng luật sư  Gia Đình - 
Chi nhánh Đồng Nai 

47.04.0184/TP/ĐKHĐ Cấp ngày  
25/11/2016

5/1 Nguyễn Du, tổ 2, khu phố 4, phường 
Trấn Biên, thành phố Đồng Nai Lê Thị Nhàn

25.

Chi nhánh Công ty luật TNHH 
MTV Hãng luật Nguyên Giáp 

47.06.0008/TP/ĐKHĐ. Cấp ngày 
8/11/2017

Căn T03, B1, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, 
phường Trấn Biên, thành phố Đống Nai Lâm Đăng Phúc

26.

Chi nhánh Văn phòng luật sư Hiển 
Long tại Biên Hòa, Đồng Nai. 

47.004.0016/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
26/9/2019 0902509977

Nguyễn Du, tổ 2, khu phố 2, phường Trấn 
Biên, thành phố Đồng Nai Lý Ngọc Tiệp

27.
Văn phòng luật sư  Trường Hải 

Phát. 47.01.0012/TP/ĐKHĐ Cấp 
ngày 26/6/2019. 0915778839

15D2 hẻm 152, phường Trấn Biên, thành phố 
Đồng Nai

Nguyễn Xuân 
Trường

28.
Văn phòng luật sư  Nguyễn An 

Đức. 47.01.0036/TP/ĐKHĐ. Cấp 
ngày 07/9/2020. 0902629804

8A, tổ 01, Khu phố 12, phường Trấn Biên, 
thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Linh

29.
CN VPLS Nguyễn Mộng Điệp

 Số 47.06.0093/TP/ĐKHĐ ngày 
30/01/2023

Số 9/9 đường Nguyễn Du, khu phố 4, 
phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0984618179

Nguyễn Mộng Điệp

30.
Công ty luật TNHH Tâm Trí Đạo
 số 47.02.0095/TP/ĐKHĐ ngày 

08/02/2022

J72 khu phố 1, phường Trấn Biên, thành phố 
Đồng Nai

Điện thoại: 0932 720 768

Vũ Gia Kiên    

31.

Chi nhánh Văn phòng luật sư Trần 
Hữu Nhân. Số 

47.04.0103/TP/ĐKHĐ ngày 
03/4/2023

9/2A Huỳnh Văn Nghệ, tổ 7, khu phố 2, 
phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. 

Điện thoại: 0915 753 223
Trần Cao Cường

32.
Công ty luật TNHH Infinity Việt 
Nam- Chi nhánh Đồng Nai. Số 

47.06.0070/TP/ĐKHĐ ngày 

J46, đường N3, khu phố 1, phường Trấn 
Biên, thành phố Đồng Nai Trần Thị Nga
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23/10/2024

33.

Công ty luật TNHH MTV An 
Nhiên

Số: 47.02.0175/TP/ĐKHĐ ngày 
16/6/2025

01/17B tổ 1, khu phố 8, phường Trấn Biên, 
thành phố Đồng Nai. 0918.620.151

Vũ Đình Lục

34.

Công ty Luật TNHH Tri Ân
GĐKHĐ: 75.2012.02.0046 

/TP/ĐKHĐ ngày cấp lần đầu 
09/8/2012

Tầng 7, Tòa nhà Tinnghia Plaza, số 224, Hà 
Huy Giáp, khu phố Vườn Mít, phường Trấn 

Biên,thành phố Đồng Nai.

Trần Cao Đại Kỳ 
Quân

35.
Công ty Luật TNHH Liên minh 
ABT GĐKHĐ: 75.2025.07.0047 

/TP/ĐKHĐ ngày 09/9/2025

33 Nguyễn Ái Quốc, phường Trấn 
Biên,thành phố Đồng Nai 0918.882.6883

Đào Viện Triều

36.
Văn phòng Luật sư Quốc Định

GĐKHĐ: 75.2011.01.0053 
/TP/ĐKHĐ ngày 17/9/2025

Số 49 Hoàng Minh Châu, khu phố Tân Lân, 
phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai 

02513.918.858
Mai Long Định

37.

Chi nhánh Biên Hòa - Công ty Luật 
TNHH EMERALD

75.2025.06.0057/TP/ĐKHĐ ngày 
30/6/2025

29 Phan Đình Phùng, khu phố Trung Kiên, 
phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. 

Điện thoại: 0824364656

Vi Thị Hồng Ngọc

38.

Văn phòng luật sư Phạm Quốc 
Trung. GĐKHĐ: 

75.2025.01.0059/TP/ĐKHĐ
ngày 26/3/2004

260/2 đường Võ Thị Sáu, khu phố Mương 
Sao, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai Phạm Quốc Trung

39.

Công ty Luật TNHH Gia Vinh - 
Chi nhánh Đồng Nai

Giấy ĐKHĐ số: 75.2025.06.0061
Ngày ĐKHĐ 02/12/2021

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số 1796 đường 
Nguyễn Ái Quốc, phường Trấn Biên, thành 

phố Đồng Nai. Điện thoại: 0905798868         
Email: luatgiavinh@gmail.com

Võ Văn Dũng

40.

Công ty Luật TNHH Ánh Việt
Giấy ĐKHĐ số: 

75.2025.02.0067/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

2. Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, số J22, đường N4, 
khu phố Bình Thành, phường Trấn Biên, 

thành phố Đồng Nai. Điện thoại: 
0977865759. Email: 

Nguyễn Ngọc Ánh
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14/3/2025 congtyluatanhviet@gmail.com

41.

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 
TNHH ANP TẠI TỈNH ĐỒNG

NAI. 75.2025.06.0075/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

31/10/2025

Số 9A, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6,
phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0912.772.008
Email: luatdansu.net@gmail.com

Nguyễn Văn Thân

42.

CÔNG TY LUẬT TNHH HÃNG 
LUẬT QUỐC TẾ THÀNH CÔNG 

– CHI NHÁNH BIÊN HÒA
Giấy ĐKHĐ số: 

75.2025.04.0006.0078/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

31/3/2023

Số 01, đường Trần Quốc Toản, khu phố Bến 
Đá, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. 

Điện thoại: 0907 795 074 Vũ Sỹ Phú

43.

CÔNG TY LUẬT TNHH VCA & 
CỘNG SỰ. Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.02.0081/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
11/10/2013

Số 1559/13/15 đường Phạm Văn Thuận, khu 
phố Nhà Xanh, phường Trấn Biên, thành phố 

Đồng Nai. Điện thoại: 0919798866 Nguyễn Bình An

44.

CÔNG TY LUẬT TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN NGOC SON 

&PARTNERS - CHI NHÁNH 
ĐỒNG NAI. Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.06.0082/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
20/11/2025

Số 147B, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu 
phố Xóm Vườn, phường Trấn Biên, thành 

phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0903958588

Lý Ngọc Sơn

45.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN KHÁNH TOÀN VÀ 

CỘNG SỰ
- CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG NAI

9/9D, đường Nguyễn Du, khu phố Bình
Thiền, phường Trấn Biên, thành phố Đồng 

Nai. Điện thoại: 0918.902.444
Đào Thị Cảnh
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Giấy ĐKHĐ số: 
75.2023.04.0083/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
12/4/2023

46.

Văn phòng luật sư Nguyễn Ngọc 
Anh

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2023.01.0087/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
27/03/2023

P028 tòa nhà T54, chung cư nhà ở xã hội 
Bửu Long, khu phố Bình Thành, phường 

Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. 0989307708

Nguyễn Ngọc Anh

47.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
TRƯỜNG TUYỀN - CHI NHÁNH 

BIÊN HÒA
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2024.04.0101/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động:28.5.2024

Số 24/1, đường Đặng Văn Trơn, khu
phố Nhất Hòa, phường Trấn Biên, thành phố 

Đồng Nai. Điện thoại: 0945220568 Đinh Công Trường

48.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
VY NHUNG 

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2024.02.0103/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
28/5/2024

Số 752, đường Trần Quốc Toản, khu phố Bến 
Đá, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. 

Điện thoại: 0934176828
Vy Thị Nhung

49.

CÔNG TY LUẬT TNHH ACC - 
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2026.06.0107/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt 
động:02.02.2026

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: K38 đường D3, 
khu phố Tân Lại, phường

Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0909928884 – 19003330

Võ Duy Tiến
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50.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẤN 
BIÊN

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2002.01.0117/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
19/01/2016

71A, đường Hưng Đạo Vương, khu phố Biên 
Hùng, phường Trấn Biên, thành phố Đồng 

Nai.
Điện thoại: 0911.941.168

Nguyễn Huy Hợi

51.

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 
TNHH SD COUNSEL TẠI ĐỒNG 

NAI. Giấy ĐKHĐ số:  
75.2026.06.0123/TP/ĐKHĐ. Ngày 

đăng ký hoạt động: 01/4/2026

Tầng 1, số 30 Nguyễn Du, khu phố Bình 
Thiền, phường Trấn Biên, thành phố Đồng 

Nai. Điện thoại: 0982114062
Phạm Hồng Sơn

52.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
TÂN NAM HẢI. Giấy ĐKHĐ số:  
75.2010.02.0135/TP/ĐKHĐ. Ngày 

đăng ký hoạt động: 19/10/2010

Số 53 đường Đỗ Văn Thi, khu phố Nhị Hòa,
phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0916 323 137
Huỳnh Hữu Nam

53.

CÔNG TY LUẬT TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN FiFan Việt 

Nam - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI. 
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2024.06.0136/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

23/04/2024

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số A19, đường 
N4 – D1, khu phố Bình Thành,

phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0908.524.616

Trần Thị Ngọc

54.

CÔNG TY LUẬT TNHH ALOHA 
LAW. Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.02.0138/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

10/03/2025

Số 100 đường Hà Huy Giáp, khu phố Phước 
Lư, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0799 876 848

Phùng Ngọc Thanh 
Hà

55.
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

NGUYỄN HIẾU. Giấy ĐKHĐ số:  
75.2025.02.0140/TP/ĐKHĐ

Địa chỉ trụ sở: 1680 Nguyễn Ái Quốc, khu 
phố Phi Trường, phường Trấn Biên, thành 
phố Đồng Nai. Điện thoại: 0924.924.222

Vi Thị Phường
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Ngày đăng ký hoạt động: 
10/03/2025

56.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN QUÂN

Giấy ĐKHĐ số:  75.2013.01.0143 
/TP/ĐKHĐ. Ngày đăng ký hoạt 

động:05/03/2013

Địa chỉ trụ sở: 37A, đường Vũ Hồng Phô, 
khu phố 5 An Bình, phường Trấn Biên, thành 

phố Đồng Nai. Điện thoại: 09183058825
Nguyễn Văn Dũng

57.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
DŨNG TUẤN KHANG. Giấy 

ĐKHĐ số: 
75.2019.02.0146/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
7/01/2019

Địa chỉ trụ sở: Số 794, đường tỉnh lộ 768, 
khu phố Phú Trạch, phường Tân Triều, thành 

phố Đồng Nai. Điện thoại: 0932037179
Nguyễn Như Tuấn

58.

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG 
NGỌC VÀ CỘNG SỰ

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2021.02.0153/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
17/8/2021

Địa chỉ trụ sở: Số 5 (số cũ 5/1) Nguyễn Du, 
khu phố Bình Thiền, phường Trấn Biên, 

thành phố Đồng Nai. Điện thoại: 
0971645789

Hồ Văn Ngọc

59.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN KIM DUNG

Giấy ĐKHĐ số:  75.2021.01.0156 
/TP/ĐKHĐ. Ngày đăng ký hoạt 

động: 04/02/2021

Địa chỉ trụ sở: D4 Cư xá Tỉnh ủy, khu phố 
Quyết Thắng, phường Trấn Biên, thành phố 

Đồng Nai. Điện thoại: 0772994850 Nguyễn Kim Dung

60.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN THỊ KIM HOA

Giấy ĐKHĐ số:  75.2009.01.0157 
/TP/ĐKHĐ. Ngày đăng ký hoạt 

động: 07/07/2009

Địa chỉ trụ sở: Số 14, tổ 3, khu phố Bình 
Thiền, phường Trấn Biên, thành phố Đồng 

Nai
Điện thoại: 0917244688

Nguyễn Thị Kim 
Hoa
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61.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
VINH KHẢI AN
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.02.0161/TP/ĐKHĐ. Ngày 
đăng ký hoạt động: 18/05/2026

Địa chỉ trụ sở: Số 276 đường 30/4, khu Sông 
Phố, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0916572476

Nguyễn Tấn Phước 
Vinh   

62.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
HOÀNG DŨNG. Giấy ĐKHĐ số:  
75.2025.02.0162/TP/ĐKHĐ. Ngày 

đăng ký hoạt động: 29/5/2025

Địa chỉ trụ sở: Số nhà 199, đường N16 
(đường N1 cũ), khu phố Vinh Thạnh, Phường 
Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Điện thoại: 

0789999916

Nguyễn Thị Nga

63.

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 
TNHH MTV HỒ TRẦN. Giấy 

ĐKHĐ số:  
75.2026.06.0164/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
20/5/2026

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: 523/16, khu phố 
Bửu Sơn, phường Trấn Biên, thành phố Đồng 

Nai. Điện thoại: 0971323816

Hồ Sỹ Dũng

64.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
TRƯỜNG LUẬT

Giấy ĐKHĐ số:  75.2010.01.0168 
/TP/ĐKHĐ. Ngày đăng ký hoạt 

động: 29/6/2010

Địa chỉ trụ sở: 1271 Phạm Văn Thuận, khu 
phố Mương Sao, phường Trấn Biên, thành 

phố Đồng Nai. Điện thoại: 0913818794
Nguyễn Ngọc Sang

65.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG 
DƯƠNG. Giấy ĐKHĐ số:  

75.2023.01.0170 /TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

03/7/2023

Địa chỉ trụ sở: 234/14, tổ 10, khu phố Nam 
Hà, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0786519822
Dương Văn Đức

66.
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÚC 
HOÀNG KHANG. Giấy ĐKHĐ 
số:  75.2026.01.0172 /TP/ĐKHĐ

Địa chỉ trụ sở: Số 86, đường Nguyễn Văn 
Hoa, khu phố Gò Me, phường Trấn Biên, 

thành phố Đồng Nai

Nông Thị Khang
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Ngày đăng ký hoạt động: 
22/5/2026

Điện thoại: 0963157284

67.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
TRƯƠNG MINH SANG

Giấy ĐKHĐ số: 75.2002.01.0139 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt 
động:07/10/2002

101 Hà Huy Giáp, khu phố Phước Lư, 
phường Trấn Biên thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0906810222

Trương Lê Minh 
Trí

68.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THANH 
TOÀN

(Tên cũ: Văn phòng luật sư Năm 
Nam)

Giấy ĐKHĐ số:  75.2014.01.0174 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
27/10/2014

Địa chỉ trụ sở: 322/143 khu phố Vườn Mít, 
phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0909743379

Nguyễn Thanh 
Toàn

69.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN ĐỨC Giấy ĐKHĐ số:  

75.2002.01.0177 /TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

02/12/2002

Địa chỉ trụ sở: Số 1798/1/29 tổ 16, khu phố 
Phi Trường, phường Trấn Biên, thành phố 

Đồng Nai. Điện thoại: 02513818319
Nguyễn Đức

70.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐÀO 
XUÂN NAM. Giấy ĐKHĐ số:  
75.2026.01.0178 /TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
02/6/2026

Địa chỉ trụ sở: 294/22 tổ 11, khu phố Tân 
Lại, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0938671789
Đào Xuân Nam

71.

CÔNG TY LUẬT TNHH DNK 
Legal. Giấy ĐKHĐ số:  

75.2022.02.0181/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

26/4/2022

Địa chỉ trụ sở: J72, KDC Bửu Long, đường 
N3, khu phố Bình Thành, Phường Trấn Biên, 

thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0988311839

Nguyễn Thị Dịu
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72.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CAO 
ĐỨC NHUẬN. Giấy ĐKHĐ số:  

75.2002.01.0187 /TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

19/12/2002

Địa chỉ trụ sở: Số 277 đường 30/4, phường 
Trấn Biên, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3917838 Cao Đức Nhuận

73.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
AN NAM ASIA. Giấy ĐKHĐ số:  

75.2009.02.0188/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

24/12/2009

Địa chỉ trụ sở: Số 20 đường Nguyễn Du, khu 
phố Bình Thiền, phường Trấn Biên, thành 
phố Đồng Nai. Điện thoại: 02513309666

Lê Văn Bá

74.

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 
LUẬT SƯ THÀNH VINH

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2026.06.0189/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
15/6/2026

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số 89A, tổ 42, 
khu phố Tân Lân, đường Cách Mạng Tháng 
8, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0919288225

Trần Minh Tuấn

75.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
LEVILAW DONA

Giấy ĐKHĐ số:  75.2022.01.0192 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
18/01/2022

Địa chỉ trụ sở: 105A1, Hưng Đạo Vương, 
phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0011417838
Lê Việt Cường

76.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐINH 
TRỌNG LIÊN

Giấy ĐKHĐ số:  75.2026.01.0198 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
01/7/2026

Địa chỉ trụ sở: 23 Lô A12, đường Lê Thị 
Vân, khu dân cư An Bình, phường Trấn 

Biên, thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0903827295

Đinh Trọng Liên

77. CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
HỮU TÀI

Địa chỉ trụ sở: C22, tổ 4B, khu phố Bình 
Thành, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Lê Thị Minh Ngọc
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Giấy ĐKHĐ số:  
75.2022.02.0203/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
25/03/2022

Nai
Điện thoại: 0939996682

78.

CÔNG TY LUẬT TNHH CFA
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.02.0204/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

13/7/2026

Địa chỉ trụ sở: Số 2, đường Hồ Văn Đại, khu 
phố Quang Vinh, phường Trấn Biên, thành 

phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0961599179

Đặng Phước Tâm

79.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
AN BÌNH PHƯƠNG

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2011.02.0205/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 9/6/2011

Địa chỉ trụ sở: 513, đường Huỳnh Văn Nghệ, 
khu phố Tân Thành, phường Trấn Biên, 

thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 02513.813.262

Trần Thị Hải Anh

80.

Công Ty Luật TNHH LÊ NHƯ 
TRÂN & CỘNG SỰ

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2026.02.0210/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
31/07/2026

Địa chỉ trụ sở:  Số nhà 32 đường Nguyễn Thị 
Hiền, phường Trấn Biên, thành phố Đồng 

Nai.
Điện thoại: 0934.138.468   

Lê Như Trân

81.

Công Ty Luật TNHH MTV Văn 
Minh Luật Việt
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.02.0211/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

31/07/2026

Địa chỉ trụ sở:  Lô C37 khu dân cư Lavender, 
khu phố Thạnh Phú, phường Tân Triều, 

thành phố Đồng Nai. (Thửa đất số 1014, tờ 
bản đồ số 92)

Điện thoại: 0886.457.439  

Đặng Hữu Quí

82.

Công ty Luật TNHH Hãng luật 
Quốc tế Tự do (đổi tên thành Tự do 
từ ngày 02/10/2025); Giấy ĐKHĐ 
số: 75.2025.02.0002/TP/ĐKHĐ 

62A Trương Định, khu phố 2, 
phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai;

Đổi lần địa chỉ thành: 1220 Nguyễn Ái Quốc, 
khu phố 8, phường Tân Triều, thành phố 

Đặng Văn Dũng
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ngày 7/7/2025 Đồng Nai. (06/02/2026)

83.

Chi nhánh Văn phòng Luật sư Trần 
Hữu Nhân tại Đồng Nai; Giấy 

ĐKHĐ số: 
75.2025.04.0016/TP/ĐKHĐ ngày 

29/7/2025

Lô B9, Ô 24, khu dân cư Tín Khải, tổ 17, ấp 
Bình Ý, phường Tân Triều, thành phố Đồng 

Nai
0393937346

Phạm Văn Duẩn

84.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
TRƯỜNG TUYỀN 

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2014.01.0100/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động:4.3.2014

Khu phố Tân Triều, phường Tân Triều, thành 
phố Đồng Nai

Điện thoại: 0945220568 Đinh Công Trường

85.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ 
NGUYÊN

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2026.01.0134/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
24/4/2026

Địa chỉ trụ sở: 141/114 đường Lương Văn 
Nho, khu phố 2,

phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0914.893.541

Lê Nguyên Đán

86.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
CHÍNH DANH. Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.02.0180/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 5/6/2026

. Địa chỉ trụ sở: Lô B9, Ô 24, Khu dân cư Tín 
Khải, tổ 17, khu phố Bình Ý, phường Tân 

Triều, thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0907399266

Phạm Văn Duẩn

87.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CÔNG 
LÝ ĐẠI VIỆT

Giấy ĐKHĐ số:  75.2010.01.0184 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
01/12/2010

Địa chỉ trụ sở: 3R, khu phố 4, phường Tân 
Triều, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0989952069 Nguyễn Phúc Lưu

88. Công ty luật Công Trí 173 khu phố 2, phường Tân Triều, thành phố Cao Thị Thanh Vân

Phường Tân Triều
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47.02.0157/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
14/3/2014

0618.871.859

Đồng Nai

89.

Công ty luật NTHH MTV Quang 
Vinh 365

 Số 47.02.129/TP/ĐKHĐ ngày    
30/10/2023

35/7, tổ 34B, khu phố 7, phường Tân Triều, 
thành phố Đồng Nai. Trần Thị Thanh 

Ngọc

90.
Công ty luật TNHH HTV trở lên 
Việt Phát. 47.07.0131/TP/ĐKHĐ 

ngày 07/10/2011

27 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 8, 
phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai

Trần Minh Hiếu

91.

Công ty luật TNHH MTV Minh Trí 
Tín

Số: 47.02.0086/TP/ĐKHĐ ngày 
9/11/2022

4/7 khu phố 2, phường Tân Triều, thành phố 
Đồng Nai Nguyễn Trung Tín

92.

Văn Phòng luật sư Nguyễn Khoa 
Quyền

Số 47.01.0060/TP/ĐKHĐ ngày 
18/2/2022

1506/74/26, khu phố 3, phường Tân Triều, 
thành phố Đồng Nai

Nguyễn Khoa 
Quyền

93.

Công ty Luật TNHH Liên Sơn và 
Cộng sự ; Giấy ĐKHĐ số: 

75.2025.07.0003/TP/ĐKHĐngày 
14/7/2025

1039/11/5/6 Nguyễn Ái Quốc, 
khu phố 2, phường Tam Hiệp, thành phố 

Đồng Nai Lê Văn Thắng

94.

Công ty Luật TNHH HI-LAW và 
Cộng sự; GĐKHĐ: 

75.2025.02.0033/TP/ĐKHĐ
ngày 19/8/2025

012 đường Đồng khởi, phường Tam Hiệp, 
thành phố Đồng Nai

0251.868.0868 Nguyễn Quang Tấn

95.

Công ty Luật TNHH Thái Tín
GĐKHĐ: 75.2025.02.0042 

/TP/ĐKHĐ
ngày 28/8/2025

401 đường Đồng Khởi, tổ 10, khu phố 16, 
phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai. Trần Văn Nhân

Phường Tam Hiệp
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96.

Công ty Luật TNHH MTV Trường 
Long

GĐKHĐ: 75.2025.02.0043 
/TP/ĐKHĐ

ngày 03/9/2025

44A Trương Định, Khu phố 17, phường Tam 
Hiệp, thành phố Đồng Nai Trần Hổ

97.

Chi nhánh Công ty Luật Trách 
nhiệm hữu hạn MTV Đảm Luật

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.06.0068/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
25/8/2023

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số 287, đường 
518, Xa lộ Hà Nội, khu phố 5, phường Tam 
Hiệp, thành phố Đồng Nai.   028.36361600                                               

Email: damluat@dlaw.vn
Bùi Văn Trí

98.

Văn phòng luật sư Nguyễn Thị Thu 
Hòa và các Cộng sự

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.01.0070/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
28/6/2013

A3 đường Trần Quốc Toản, phường Tam 
Hiệp, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0946831545      
Email: vplsnguyenthithuhoa@gmail.com

Nguyễn Thị Thu 
Hòa

99.

Công ty Luật TNHH MTV Việt Hà
Giấy ĐKHĐ số: 

75.2022.02.0094/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

12/10/2022

1261 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6, 
phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai Trương Hồng Kỳ 

100.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2020.01.0099/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động:17.3.2020

Số B30, khu phố 6, phường Tam Hiệp, thành 
phố Đồng Nai.

Điện thoại:  0913.170.194

Nguyễn Đình 
Cường

101.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN 
NỮ KHÁNH LINH

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2002.01.0116/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 

Số 100/489F, khu phố 1, phường Tam Hiệp, 
thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0903.157.854

Phan Nữ Khánh 
Linh
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7/10/2002

102.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
VY NHUNG 

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2026.02.0104/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
26.01.2026

279/25, đường Đồng Khởi, khu phố 6, 
phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0978403685
Nguyễn Trần Bích 

Phượng

103.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
ĐỒNG PHƯỚC
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.02.0125/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

02/4/2026

Số 933, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, 
phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0963609778
Bùi Văn Giáp

104.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DƯƠNG 
VĂN ỔN

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2002.01.0118/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
05/11/2007

Số 9/1, khu phố 29, phường Tam Hiệp,
thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0918339935
Dương Văn Ổn

105.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
PTC

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2023.02.0129/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt 
động:27/03/2023

132, đường Trương Định, khu phố 17, 
phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0913 940 306
Nguyễn Tiến Dũng

106.
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ Lê 

Phương - Legacy
Giấy ĐKHĐ số: 

Địa chỉ trụ sở: Số 82/28A, Vũ Hồng Phô, tổ 
17A, khu phố 30,

phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

Lê Thị Thanh 
Phương
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75.2026.01.0131/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

23/4/2026

Điện thoại: 0931.202.145

107.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
DƯƠNG HÙNG MINH

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2015.02.0145/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 8/7/2015

Địa chỉ trụ sở: 868 Phạm Văn Thuận, phường 
Tam Hiệp,

thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0918983193

Nguyễn Văn Minh

108.

CÔNG TY LUẬT TNHH KÁT 
UYÊN

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2024.02.0148/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
12/03/2024

Địa chỉ trụ sở: Số 21/1 đường Quốc lộ 15, 
khu phố 29, phường Tam Hiệp, thành phố 

Đồng Nai
Điện thoại: 0355114887

Nguyễn Thị Kim 
Uyên

109.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
BẢO QUANG

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2022.02.0154/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
02/03/2022

Địa chỉ trụ sở: 197/57 khu phố 1, phường 
Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai Điện thoại: 

0945350227
Lê Bá Quãng

110.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
TRƯƠNG PHẬN

Giấy ĐKHĐ số:  75.2015.01.0167 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
18/03/2015

Địa chỉ trụ sở: Số 20 Nguyễn Ái Quốc, khu 
phố 27, phường Tam Hiệp, thành Phố Đồng 

Nai
Điện thoại: 0988280963

Trương Thị Phận

111.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
MINH CHÂU- ĐỒNG NAI

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2013.02.0185/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 

Địa chỉ trụ sở: A4/4 Trần Quốc Toản, tổ 30A, 
khu phố 31, phường Tam Hiệp, thành phố 

Đồng Nai
Điện thoại: 0906059479

Vũ Mạnh Hùng
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19/11/2013

112.
Văn phòng luật sư Duy Tân 

47.01.0010/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
12/11/2002

164/14, KP4, P. Tam Hiệp, TP.Đồng Nai Phạm Tiến Dũng

113.

Văn phòng luật sư Hoàng Như 
Vĩnh

47.01.0004/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
07/10/2002

B22, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường 
Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai Hoàng Như Vĩnh

114.

Văn phòng luật sư  Võ Văn Trưng 
47.01.0020/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

22/5/2003

H190, khu phố 5, P. Tam Hiệp, thành phố 
Đồng Nai Võ Văn Trưng

115.
Văn phòng luật sư Đông Nam 

47.01.0042/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
16/11/2006

215B Quốc lộ 15, phường Tam Hiệp, TP. 
Đồng Nai Võ Thanh Tùng

116.

Văn phòng luật sư Như Sơn và các 
Cộng sự 

Cấp ngày 16/3/2007
 Chuyển Sang VPLS Như Sơn 

47.01.0049/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
13/02/2009

1863 khu phố 3, Nguyễn Ái Quốc, phường 
Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Cận

117.

CHI NHÁNH VPLS Vũ Văn Tiếng 
GĐKHĐ số: 

47.04.0077/TP/ĐKHĐ 
Đăng ký hoạt động ngày 18/8/2008

15/5 đường Phan Trung, Phường Tam Hiệp, 
thành phố Đồng Nai Vũ Văn Tiếng

118.

VPLS Nguyễn Hoàng 
GĐKHĐ: 47.01.0084/TP/ĐKHĐ 

Đăng ký  hoạt động ngày 
14/10/2008

298 Phạm Văn Thuận, khu phố 2 phường 
Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai Nguyễn Khánh 

Thanh Hoàng

119.
VPLS Hiền 

GĐKHĐ Số: 
47.01.0106/TP/ĐKHĐ 

25/3 Khu phố 6, phường Tam Hiệp, thành 
phố  Đồng Nai Bùi Đức Mạnh
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Đăng ký hoạt ngày 03/02/2010

120.

Công ty luật TNHH Luật Việt 
Global

47.07.0008/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
10/10/2018
0986412456

E 17A, khu phố 5, phường Tam Hiệp, thành 
phố Đồng Nai Nguyễn Quốc Kỳ

121.

Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư 
Nguyễn Quang Thái và Cộng sự
47.04.0015/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

16/9/2019
0972.827.988

426 Nguyễn Ái Quốc, p Tam Hiệp, thành phố 
Đồng Nai Nguyễn Ngọc 

Trang

122.

Công ty luật TNHH MTV Thoại 
Khánh chi nhánh Trảng Bom 

47.06.0008/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
06/6/2019

0909823330

348 Phạm Văn Thuận, khu phố 4, phường 
Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai Trần Thái Hoan

123.

Chi nhánh Công ty luật Hải Trung 
47.06.0013/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

31/7/2019
0917439489

197B/18 khu phố 1, phường Tam Hiệp, thành 
phố Đồng Nai Trần Thanh Hải

124.

Văn phòng luật sư  Quốc Tuấn Phát
47.01.0022/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

03/01/2020
0345759595

103B/2 khu phố 1, phường Tam Hiệp, thành 
phố Đồng Nai Trần Quốc Tuấn

125.

Công ty luật TNHH MTV Nam 
Anh Kiệt 

47.02.0031/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
08/6/2020

0913.711.833

163/32 tổ 96, khu phố 7, phường Tam Hiệp, 
thành phố Đồng Nai Trần Thanh Tùng
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126.

Chi nhánh số 2- Công ty Luật 
TNHH Nguyễn Nam và Cộng sự ; 

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.06.0004/TP/ĐKHĐngày 

14/7/2025

Đường 65, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, thành 
phố Đồng Nai Nguyễn Thị Thảo Xã Bình Minh

127.

VPLS Quốc Tế - chi nhánh huyện 
Đồng Phú

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2024.04.0090/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
23/7/2024

Số nhà 195, đường ĐT 741, thôn Thắng Lợi, 
phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0983845799 Nguyễn Đình Phúc

128.

CÔNG TY LUẬT TRÁCH 
NHIỆM HỮU

 HẠN THỊNH TRÍ - CHI NHÁNH 
ĐỒNG NAI

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.08.0109/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
21/5/2025

Số 521 Đường ĐT 741, khu phố Tân An, 
phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai 

028.36361.594
Nguyễn Thị Ngọc 

Ngà

Phường Đồng Phú

129.

Chi nhánh số 3 - Công ty Luật 
TNHH Nguyễn Nam và Cộng sự ; 

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.06.0006/TP/ĐKHĐngày 

21/7/2025

Đường Nguyễn Hoàng, ấp Tân Lập 2, xã Bàu 
Hàm, thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Nam Xã Bàu Hàm

130.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN 
LỘC

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.01.0080/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
17/11/2025

Ấp Gia Ray 4, phường Xuân Lộc, thành phố 
Đồng Nai

Điện thoại: 0829224535
Email: doanthidung2020@gmail.com

Đoàn Thị Dung Phường Xuân Lộc
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131.

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 
HỢP DANH LUẬT MINH

Giấy ĐKHĐ số:  
47.05.0063/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
12/12/2007

KP. 4, khu phố Gia Ray, phường Xuân Lộc, 
thành phố Đồng Nai Bùi Mạnh Hảo

132.

Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Tín LNT - Chi nhánh Xuân 

Lộc ; Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.06.0007/TP/ĐKHĐ ngày 

21/7/2025

Số 11, Phan Chu Trinh, khu phố 4, phường 
Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai

0388881995 Võ Thị Hướng

133.

CÔNG TY LUẬT TNHH TÂM 
NAM 

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2020.02.0106/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động:08/4/2020

Địa chỉ trụ sở: Số 253 đường Hùng Vương, 
khu phố Gia Ray 4, phường Xuân Lộc, thành 

phố Đồng Nai
Điện thoại: 02513741041

Lê Văn Tiến

134.

Công ty luật TNHH VG- Chi nhánh 
Đồng Nai. Số 

47.04.0151/TP/ĐKHĐ ngày 
18/11/2024

Số 132 đường Hùng Vương, thị trấn Gia Ray, 
phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai

 0918.132.252

Nguyễn Hữu 
Chương

135.

Chi nhánh Công ty luật TNHH
 MTV Thoại Khánh - CN Xuân 

Lộc
47.06.0057/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

12/01/2022

273 khu phố Gia Ray, phường Xuân Lộc , 
thành phố Đồng Nai Sin Thoại Khánh

136.

Chi nhánh công ty luật TNHH An 
Tâm Việt. Số: 

47.06.0173/TP/ĐKHĐ ngày 
29/5/2025

360 TL 766, ấp Trung Tín, xã Xuân Trường, 
phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai 

0975579614

Phùng Thị Kim 
Quyên

137.
Văn phòng Luật sư Dương Chí

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.02.0008/TP/ĐKHĐ ngày 

Đường Nguyễn Huệ nối dài, khu phố Tân 
Đồng 1, phường Bình Phước, thành phố 

Đồng Nai
Dương Vĩnh Tuyến, Phường Bình 

Phước
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23/7/2025 SĐT: 0942.900.779

138.

Văn phòng Luật sư Hãng luật Lê 
Phong

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2021.02.0009/TP/ĐKHĐ ngày 

23/7/2025

ĐT 741, khu phố Phú Mỹ, phường Bình 
Phước, thành phố Đồng Nai

SDT: 0915.438.323

Lê Hoàng Phúc An

139.

Chi nhánh 
Công ty Luật TNHH Một thành 

viên LeVy 
Giấy ĐKHĐ số: 

75.2025.06.0010/TP/ĐKHĐ ngày 
24/7/2025

Khu phố Phú Tân, phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai.
SDT: 0904605615

Lê Xuân Nương

140.

Công ty Luật TNHH Thịnh Trí –
 Chi nhánh Bình Phước

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.08.0020/TP/ĐKHĐ ngày 

05/8/2025

Số 521 Đường ĐT 741, 
khu phố Tân An, phường Đồng Phú, thành 

phố Đồng Nai
SĐT: 02836361594

Võ Thị Bích Nhung 

141.

Văn phòng Luật sư Đồng Văn
Giấy ĐKHĐ số: 

75.2025.01.0021/TP/ĐKHĐ ngày 
05/8/2025

Đường Nguyễn Huệ, 
khu phố Tân Đồng 3, phường Bình Phước, 

thành phố Đồng Nai
0913187474

Đồng Ngọc Văn 

142.

Văn phòng Luật sư Hoàng Tuấn
GĐKHĐ: 

75.2024.01.0030/TP/ĐKHĐ
ngày 15/8/2025

Số nhà 765A, quốc lộ 14, khu phố Thanh 
Bình, phường Bình Phước, thành phố Đồng 

Nai
Điện thoại: 0967002200

Hoàng Quốc Tuấn

143.

Văn phòng Luật sư Bùi Văn Duy - 
Bình Phước
GĐKHĐ: 

75.2025.01.0036/TP/ĐKHĐ
ngày 22/8/2025

Số 1, đường Tôn Đức Thắng, phường Bình 
Phước, thành phố Đồng Nai Bùi Văn Duy

144. Công ty Luật TNHH Hoàng Minh Số 491, Quốc lộ 14, phường Bình Phước, Hoàng Minh Quang
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Đồng Nai ( Hoàng Minh Bình 
Phước) 

GĐKHĐ: 
75.2025.02.0037/TP/ĐKHĐ

ngày đăng ký hoạt động lần đầu 
27/02/2004

thành phố Đồng Nai
Thay đổi thành : 973A đường Phú Riềng Đỏ, 

phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

145.

Văn phòng Luật sư Vinh và Tình 
GĐKHĐ: 75.2025.01.0041 

/TP/ĐKHĐ
ngày 28/8/2025

Đường Lê Anh Xuân, tổ 6, khu phố Phú 
Thanh, phường Bình Phước, thành phố Đồng 

Nai
Ngô Thị Thích

146.

Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn 
Bình An GĐKHĐ: 

75.2025.02.0052/TP/ĐKHĐ
ngày 16/9/2025

Khu phố Phú Thanh, phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai Hồ Phương

147.

Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn 
Thi - Chi nhánh Đồng Xoài

GĐKHĐ: 
75.2025.06.0065/TP/ĐKHĐ

ngày 14/10/2025

Số 455, Quốc lộ 14, phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai Nguyễn Thành Thi

148.

Công ty luật TNHH MTV Trí Tín 
& Cộng sự - Chi nhánh số 1 tại 

Đồng Nai
Giấy ĐKHĐ số: 

75.2024.06.0085/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

19/12/2024

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: 45 đường 
Nguyễn Lương Bằng, khu phố Thanh Bình, 
phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại:  0945407839

Lê Thanh Kiệt

149.

VPLS Quốc Tế
Giấy ĐKHĐ số: 

75.2011.01.0091/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

30/8/2011

Ngõ 1124 đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Tân 
Đồng 2, phường Bình Phước, thành phố 

Đồng Nai.
Điện thoại:  02713887879, 0903700497.

Ngô Quốc Chiến
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150.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC 
VƯƠNG

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2012.01.0112/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
30.12.2012

Đường Phú Riềng Đỏ, khu TĐC Tân Phú, 
phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0919.373.638
Vương Quốc 

Quỳnh

151.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN HOÀNG VÀ CỘNG 

SỰ
Giấy ĐKHĐ số:  75.2024.01.0160 

/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

26/03/2024

Địa chỉ trụ sở: Số 731 Quốc Lộ 14, phường 
Bình Phước, thành phố Đồng Nai 

Điện thoại: 0918645779

Nguyễn Hữu Quý 

152.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN MINH ĐĂNG 

Giấy ĐKHĐ số:  75.2015.01.0165 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
15/5/2015

Địa chỉ trụ sở: Số 1254, đường Phú Riềng, 
phường Bình Phước, thành Phố Đồng Nai
Điện thoại: 02713606789;      0979577577

Nguyễn Minh Đăng

153.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA 
AN BPH

Giấy ĐKHĐ số:  75.2025.01.0190 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
04/03/2025

Địa chỉ trụ sở: 143 Hoàng Văn Thái, khu phố 
Phú Cường, phường Bình Phước, thành phố 

Đồng Nai.
Điện thoại: 0768359149

Trần Hòa An

154.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÀNH 
VINH

Giấy ĐKHĐ số:  75.2007.01.0190 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
04/03/2025

Địa chỉ trụ sở: Khu phố Thanh Bình, phường 
Bình Phước, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 02713864864 Đào Xuân Thành
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155.

Công ty luật TNHH Trust & 
Backer Chi nhánh Bình Phước

Số 44.06.0067/TP/ĐKHĐ
Cấp ngày 11/3/2025

03 Nguyễn Lương Bằng, khu phố Thanh 
Bình, phường Bình Phước, thành phố Đồng 

Nai
Đỗ Thanh Minh

156.

Công ty luật TNHH Việt Khoa - 
Chi nhánh Bình Phước

Số 44.06.0061/TP/ĐKHĐ
Cấp ngày 06/11/2024

Số 538 Quốc lộ 14, phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai Hoàng Văn Chung

157.

Chi nhánh Công ty luật TNHH 
DST và Cộng sự tại Bình Phước. 
Số 44.06.0057/TP/ĐKHĐ. Cấp 

ngày 22/5/2024

Số 538 Quốc lộ 14, phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai

Nguyễn Trúc Anh

158.

Chi nhánh Văn phòng luật sư 
Nguyễn Phúc Hòa. Số 
44.04.0026/TP/ĐKHĐ

Cấp ngày 14/7/2017

Quốc lộc 14, phường Bình Phước, thành phố 
Đồng Nai Trần Văn Tịnh

159.

Chi nhánh Bình Phước - Công ty 
luật TNHH Thành Thái

Số 44.06.0038/TP/ĐKHĐ
Cấp ngày 24/5/2021

Khu phố Phú Lộc, phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai

Lê Văn Thư

160.

Văn phòng luật sư Phạm Quang 
Bình - Chi nhánh Bình Phước. Số 
44.04.0032/TP/ĐKHĐ. Cấp ngày 

11/3/2019

1504 tổ 2, khu phố Tân Đồng 4, phường Bình 
Phước, thành phố Đồng Nai

Phạm Quang Bình. 

161.
Chi nhánh Văn phòng luật sư Hồng 
Phước. Số 44.04.0033/TP/ĐKHĐ

Cấp ngày 31/7/2019

Khu phố Phước Bình, phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai

Đỗ Văn Bảy

162.

Công ty luật THH Hãng luật Quốc 
Tế Bình Dương - Chi nhánh Bình 

Phước
Số: 44.06.0049/TP/ĐKHĐ

Cấp ngày 30/10/2023

693 khu phố Thanh Bình, phường Bình 
Phước, thành phố Đồng Nai Nguyễn Thiện Hữu

163. Công ty luật TNHH MTV ANH Tổ 3, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, Nguyễn Châu Lập 
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QUỐC
Số: 44.02.0030/TP/ĐKHĐ ngày 

01/6/2015

phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai Quốc

164.

Công ty luật TNHH MTV HIỀN 
HÀ

Số: 44.02.0033/TP/ĐKHĐ ngày 
08/4/2025

Số 02 Hà Huy Tập, khu phố Phú Tân, 
phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai Nguyễn Hiền Hà

165.

Công ty luật THH MTV Thành Gia 
- Sài Gòn - Chi nhánh Đồng Xoài 

tỉnh Bình Phước. Số: 
44.06.0051/TP/ĐKHĐ
Cấp ngày 29/01/2024

79 Đặng Thai Mai, khu phố Phú Xuân, 
phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

Giềng Síu Mềnh

166.

Chi nhánh công ty Luật TNHH 
Phiến Lê và Cộng sự; Giấy ĐKHĐ 

số: 75.2025.06.0015/TP/ĐKHĐ 
ngày 28/7/2025

68 đường Long Đức - Lộc An, xã Bình An, 
tỉnh Đồng Nai
0902819975

Hồ Phước Tuấn

167.

Văn phòng luật sư Thành Pháp - 
Chi Nhánh Bình An (đổi tên từ 
Long Thành). Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.04.0072/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
18/11/2021

Số 29, hẻm 29, đường Tôn Đức Thắng, xã 
Bình An, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0902400457 .                
Email: 

vanphongluatsuthanhphap@gmail.com

Lữ Thị Dương 
Huyền

Xã Bình An

168.

Công ty luật TNHH SUPREME 
VIỆT NAM. Số: 

44.02.0062/TP/ĐKHĐ ngày 
05/12/2024

Số 136 đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố 
Phú Thịnh, phường Bình Phước, thành phố 

Đồng Nai.
Nguyễn Hoàng Việt

169.

Công ty luật TNHH QUANG 
PHƯƠNG

Số: 44.02.0026/TP/ĐKHĐ ngày 
11/9/2018

Khu phố Xuân Bình, phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai

Trần Quang 
Phương

170.
Công ty luật TNHH MTV MINH 

LUẬT BÌNH PHƯỚC
Số: 44.02.0048/TP/ĐKHĐ ngày 

Khu TĐC, Quốc lộ 14, phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai Lê Hoàng Nhã

Phường Long 
Thành
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06/10/2023

171.

Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn 
Hiếu Thuận - Chi nhánh Long 

Thành
Giấy ĐKHĐ số: 

75.2025.06.0069/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

17/10/2025

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: C30, C31 
Nguyễn Hữu Cảnh, tổ 2, khu Phước Hải, 

phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0935.528.769

Nguyễn Trung Hiếu

172.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VÕ 
TUẤN NGỌC

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.01.0076/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
11/12/2010

512 Lê Duẩn, ấp Phước Thuận, phường Long 
Thành,

thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0912.123.279

Võ Tuấn Ngọc

173.

CÔNG TY LUẬT TNHH 
INFINITY VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH LONG THÀNH
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.06.0124/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

01/4/2026

Tầng 2, số 298 đường Trường Chinh 
(QL51B), tổ 24, khu Phước Hải, phường 

Long Thành, thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0986343309

Nguyễn Lương 
Thắng

174.

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH 
TÍN ĐỨC

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2026.02.0175/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
26/5/2026

Địa chỉ trụ sở: C16 Nguyễn Hữu Cảnh, tổ 2, 
khu phố Phước Hải,

phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0949790779

Đỗ Thị Hồng

175.

CHI NHÁNH LONG THÀNH - 
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 

TIA SÁNG
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.06.0176/TP/ĐKHĐ

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Tổ 21, khu phố 
Văn Hải, phường Long Thành, thành phố 

Đồng Nai.
Điện thoại: 0932181768

Lưu Đức Vĩnh Nhựt
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Ngày đăng ký hoạt động: 
28/5/2026

176.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HƯNG 
PHÁT

Giấy ĐKHĐ số:  75.2009.01.0179 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
12/10/2009

Địa chỉ trụ sở: 93/4A, tổ 23, đường Phạm 
Văn Đồng, khu phố Cầu Xéo, phường Long 

Thành, thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0909240009

Lê Mộng Hiệp

177.

CN VPLS A. Bảo Nga
GĐHĐ số: 47.04.0104/TP/ĐKHĐ

Đăng ký hoạt động  ngày 
07/12/2009

Tổ 21, Khu Văn Hải, khu phố Long Thành, 
phường Long thành, thành phố Đồng Nai Lê Huân Chính

178.

Văn phòng luật sư  Yên Lam 
47.01.0150/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

27/6/2013
0915.138.100

Đường D12, khu TĐC Long An, phường 
Long Thành, thành phố Đồng Nai Vũ Thị Kim Thoa

179.

Văn phòng luật sư  Phương Anh 
47.01.0145/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

22/4/2013
0904.142.352

Khu phố 12, phường Long Thành, thành phố 
Đồng Nai Nguyễn Thị Anh

180.

Văn phòng luật sư Thành Ý
47.01.0167/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

22/4/2013
0918.072.918

47 đường Lê Duẩn, khu phố 12, phường 
Long Thành, thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Tẩu

181.

Văn phòng luật sư Vũ Ngọc Ánh
47.01.0177/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

15/4/2016
0918.562.049

47 đường Lê Duẩn, khu phố 12, phường 
Long Thành, thành phố Đồng Nai Vũ Ngọc Ánh



30

182.

Chi nhánh Công ty luật TNHH 
Nguyễn Hoàng và Công lý

47.04.0035/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
07/9/2020

Tổ 22 khu Cầu Xéo, phường Long Thành, 
thành phố Đồng Nai Nguyễn Duy Hoàng

183.

Công ty luật TNHH An Bảo Tín  
47.02.0112/TP/ĐKHĐ ngày 19/ 

5/2023

Số 7, Lê Quang Định, tổ 26, khu Phước Hải, 
phường Long Thành, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0947 246 465 Trần Thị Lan

184.
Công ty luật TNHH MTV Quốc 
Ân. Số: 47.02.0137/TP/ĐKHĐ 

ngày 20/03/2024

Số 308/4 Lê Duẩn, hẻm 308, tổ 20, khu phố 
Văn Hải,phường Long Thành, thành phố 

Đồng Nai Điện thoại: 0944.693.687
Nguyễn Quốc Cảm

185.

Chi nhánh công ty luật TNHH 
MTV Thịnh Gia Khang. Số: 
47.06.0066/TP/ĐKHĐ ngày 

04/04/2022

Tổ 18 khu Phước Hải, phường Long Thành, 
thành phố Đồng Nai Phạm Văn Thịnh.

186.
Công ty luật TNHH Ngọc Thiên Sa

Số: 47.02.0054/TP/ĐKHĐ ngày 
12/11/2021

Hẻm 789, tổ 7, ấp hàng Gòn, phường Long 
Thành, thành phố Đồng Nai Trần Thị Liên

187.

Chi nhánh Công ty luật TNHH 
Monarch tại Đồng Nai

 47.02.0112/TP/ĐKHĐ ngày 19/ 
5/2023

Tổ 3, ấp Hàng Gòn, phường Long Thành, 
thành phố Đồng Nai Hoàng Đình Tất

188.

Văn phòng luật sư Vạn Hưng 
Thịnh

GĐKHĐ số: 
75.2025.01.0028/TP/ĐKHĐ

ngày 08/8/2025

259/32/1 Bùi Trọng Nghĩa, tổ 39, khu phố 3, 
phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0911086539
Lê Đình Hưng

189.
Công ty Luật TNHH Chuẩn A

GĐKHĐ: 75.2025.02.0051 
/TP/ĐKHĐ

Số L241, khu dân cư Phú Gia 2, khu phố 5A, 
phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai. Lê Xuân Thủy

Phường Trảng Dài
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ngày 16/9/2025

190.
Công ty Luật TNHH MTV Đức Mỹ
Giấy ĐKHĐ số: 75.2025.02.0062

Ngày ĐKHĐ 25/8/2023

Số 123/1, hẻm 1026, đường Nguyễn Ái 
Quốc, tổ 2, khu phố 1, phường Trảng Dài, 

thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0918.439.567

Võ Thị Kiều Diễm

191.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ 
VĂN TĂNG

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2007.01.0113/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
17/7/2007

164 đường Trần Văn Xã, tổ 2, khu phố 5, 
phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai Vũ Văn Tăng

192.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ XUÂN 
TRƯỜNG

Giấy ĐKHĐ số:  75.2010.01.0155 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động:20/8/2010

Địa chỉ trụ sở: 30f/7, tổ 9, khu phố 2, phường 
Trảng Dài, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0913789795

Nguyễn Xuân 
Trường 

193.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
HOÀNG HẢI MINH

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2023.02.0163/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
11/8/2023

Địa chỉ trụ sở: Tổ 16, khu phố 5, đường 
Nguyễn Phúc Chu, phường Trảng Dài, thành 

phố Đồng Nai
Điện thoại: 0948845979

Hoàng Xuân 
Thường    

194.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV Kỷ 
Nguyên Anh

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2023.02.0166/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
4/10/2019

Địa chỉ trụ sở: 1030/16, Nguyễn Ái Quốc, tổ 
4, KP1, phường Trảng Dài, thành phố Đồng 

Nai
Điện thoại: 0987868639

Nguyễn Thế Kỷ
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195.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC 
VINH

Giấy ĐKHĐ số:  75.2015.01.0183 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
16/11/2015

Địa chỉ trụ sở: 16B, tổ 2, khu phố 2A, 
phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0342698428 – 0979890926 Phạm Đức Vinh

196.

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT 
TNHH 2A

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2026.06.0195/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
22/6/2026

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: 189 Nguyễn 
Phúc Chu, tổ 7, khu phố 5, phường Trảng 

Dài, thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0962629971

Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh

197.

Công ty luật TNHH MTV Minh 
Việt

47.07.0135/TP/ĐKHĐ ngày 
05/4/2012

(Công ty luật TNHH MTV Trọng 
Lý sáp nhập vào công ty TNHH 

MTV Minh Việt và chuyển đổi loại 
hình thành công ty 2 TV trở lên)

Số 124/7 Bùi Trọng Nghĩa, khu phố 2, 
phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai Nguyễn Thanh 

Tuấn

198.

Văn phòng luật sư  Hà Mạnh 
Tường

47.01.0169/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
25/5/2015

0987.989.998

15/8A Bùi Trọng Nghĩa, tổ 8, khu phố 3, 
phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai Hà Mạnh Tường

199.

Công ty luật TNHH MTV Hãng 
luật Mai Thị Kim Sa, Chi nhánh số 

1
47.06.0003/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

12/5/2017
0948828256

386/26 Bùi Trọng Nghĩa, khu phố 3, phường 
Trảng Dài, thành phố Đồng Nai Mai Thị Kim Sa

200. Văn phòng luật sư Lưu Gia Phát 
Số: 47.01.0116/TP/ĐKHĐ ngày 

29 tổ 9, khu phố 5A, phường Trảng Dài, 
thành phố Đồng Nai Lưu Thế Mạnh
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08/6/2022

201.

Văn phòng luật sư  Đặng Tiến Tân
47.01.0147/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

21/3/2018
0932.702.880

79A đường N3, KDC Phú Gia, kp 3, phường 
Trảng Dài, thành phố Đồng Nai Đặng Tiến Tân

202.

Công ty luật TNHH Phạm Ngọc 
Thưởng và Cộng sự - Chi nhánh 

Đồng Nai
Số: 47.06.0122/TP/ĐKHĐ ngày 

08/8/2023

29 tổ 9, khu phố 5A, phường Trảng Dài, 
thành phố Đồng Nai Phạm Ngọc Thưởng

203.

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN MINH VIỆT

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2012.02.0209/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 31/07/2026

Địa chỉ trụ sở: 124/7 Bùi Trọng Nghĩa, khu phố 1, phường Trảng Dài, 
thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0908.407.886     
NGUYỄN THANH 

TUẤN

204.
205.

206.

Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn 
Đông Á Chi nhánh Chơn Thành

GĐKHĐ: 
75.2025.05.0029/TP/ĐKHĐ

ngày 11/8/2025

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: 315A Nguyễn 
Huệ, khu phố Trung Lợi, phường Chơn 

Thành, thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0908477445  /   0908637570

Đỗ Thị Huệ

207.

Công ty Luật TNHH MTV Bình 
Phước

GĐKHĐ: 
75.2025.01.0031/TP/ĐKHĐ

ngày 15/8/2025

Đường Phạm Viết Chánh, khu phố Trung 
Lợi, phường Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

Nguyễn Thị Hải 
Hoa

208.

Chi nhánh VPLS Quốc Tế
Giấy ĐKHĐ số: 

75.2015.04.0089/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

06/04/2015

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Quốc lộ 14, khu 
phố Hiếu Cảm, phường Chơn Thành, thành 

phố Đồng Nai. 
Điện thoại: 090.3700.497

Ngô Quốc Chiến

Phường Chơn 
Thành

209. Công ty Luật TNHH MTV Quốc 
Thư GĐKHĐ: 

16/43 tổ 96, khu phố 13, phường Long Bình, 
thành phố Đồng Nai

Hoàng Minh Tân Phường Long Bình
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75.2025.02.0032/TP/ĐKHĐ
ngày 15/8/2025

0987061239

210.
Văn phòng luật sư Minh Hải 

Office. Số: 47.01.0156/TP/ĐKHĐ 
ngày 27/12/2024

Số 149 đường Điểu Xiển, tổ 13, khu phố 9, 
phường Long Bình thành phố Đồng Nai

Phạm Thị Như 
Ngọc

211.
Công ty luật TNHH An Tâm Việt
Số: 47.02.0071/TP/ĐKHĐ ngày 

8/03/2023

Số 134/43 khu phố 13, phường Long Bình, 
thành phố Đồng Nai Ngô Thị Thủy Mai

212.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN THỊ TỒN

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2002.01.0122/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
27/06/2022

293 đường Bùi Văn Hòa, tổ 8, khu phố 33, 
phường Long Bình, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0914672799
Phạm Văn Nghĩa

213.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG 
ĐÌNH BẢY

Giấy ĐKHĐ số:  75.2009.01.0141 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt 
động:20/11/2009

Địa chỉ trụ sở: 6B/54 khu phố 9, phường 
Long Bình, thành phố Đồng Nai.”

“Điện thoại: 0969802929
Hoàng Đình Bảy

214.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TOÀN 
DÂN

Giấy ĐKHĐ số:  75.2014.01.0142 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt 
động:13/10/2014

Địa chỉ trụ sở: 10/65 khu phố 9, phường 
Long Bình, thành phố Đồng Nai”

“Điện thoại: 0974914243 Vũ Đình Quyền

215.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
SƠN HẢI HÀ

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2022.02.0152/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
26/6/2023

Địa chỉ trụ sở: 129A/4, khu phố 21, phường 
Long Bình, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0937054079 Nguyễn Văn Hà

216. Văn phòng luật sư  Đoàn N số 1 6/44, KP. 8, phường Long Bình, thành phố  Nguyễn Ngọc Đoàn
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 47.01.0060/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
16/10/2007

Đồng Nai

217.

Công ty luật TNHH Biển Đức
47.07.0019/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

25/10/2019
0251823237

99/7 đường Xa lộ Hà Nội, khu phố 5B, 
phường Long Bình, thành phố Đồng Nai Nguyễn Anh Dũng

218.

Công ty Luật TNHH Minh Phi
GĐKHĐ: 75.2025.02.0038 

/TP/ĐKHĐ
ngày 26/8/2025

Đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Thác Mơ 
1, phường Phước Long, thành phố Đồng Nai Phí Ngọc Minh

219.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
YVNLAW - CN Phước Long

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2026.06.0114/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt 
động:18.03.2026

15A, đường Võ Thị Sáu, phường Phước 
Long, thành phố Đồng Nai Đồng Nai

Điện thoại: 0913640227
Lê Thị Bình

Phường Phước 
Long

220.

Văn phòng luật sư Xuân - Ninh
GĐKHĐ: 75.2025.01.0044 

/TP/ĐKHĐ
ngày 03/9/2025

194 thôn Đức Phong, xã Bù Đăng, thành phố 
Đồng Nai Lê Văn Ninh

221.

Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn 
Thi

GĐKHĐ: 
75.2023.02.0066/TP/ĐKHĐ

ngày 16/11/2023

Số 190, Quốc lộ 14, thôn Đức Phong, xã Bù 
Đăng, thành phố Đồng Nai Nguyễn Thành Thi

222.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DŨNG 
HƯNG

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2002.01.0118/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
05/11/2007

Quốc lộ 14, thôn Đức Thiện, xã Bù Đăng, 
thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 02713.880.909
Trần Văn Dũng

Xã Bù Đăng
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223.

Công ty luật TNHH Hãng Luật 
Hưng Đạo Chi nhánh Bình Phước

Số 44.06.0068/TP/ĐKHĐ
Cấp ngày 19/5/2025

Thôn 12, xã Bù Đăng, thành phố đồng Nai Đỗ Thanh Minh

224.

Công ty luật THH MTV Thành Gia 
- Sài Gòn - Chi nhánh Bình Phước

Số: 44.06.0051/TP/ĐKHĐ
Cấp ngày 29/01/2024

Khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, xã Bù 
Đăng, thành phố Đồng Nai

Nguyễn Thành 
Khuyên

225.

Công ty Luật TNHH MTV 360 - 
Chi nhánh Đồng Nai

GĐKHĐ: 75.2025.06.0045 
/TP/ĐKHĐ

ngày 05/9/2025

Quốc lộ 13, tổ 1, thôn 2, xã Tân Khai, thành 
phố Đồng Nai Đinh Minh Tông

226.

Chi nhánh Công ty luật TNHH 
MTV Lan Anh. Số 

44.06.0024/TP/ĐKHĐ
Cấp ngày 01/6/2022

Quốc lộ 13, tổ 1, khu phố 2, Phường Tân 
Khai, thành phố Đồng Nai Lê Thị Ngọc Anh

227.

CÔNG TY LUẬT TRÁCH 
NHIỆM HỮU HAN VIỆT MỸ - 

CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2025.06.0137/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

19/05/2025

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Khu phố 5, 
phường Tân Khai, thành

phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0908.770.567

Nguyễn Văn Sài

228.

Văn phòng luật sư Phạm Thiên Thư 
- Chi nhánh Chơn Thành. Số 

44.04.0064/TP/ĐKHĐ. Cấp ngày 
20/02/2025

Quốc lộ 13, khu phố 2, xã Tân Khai, thành 
phố đồng Nai Trần Thị Hải Yến

229. Chi nhánh Văn phòng luật sư 
Nguyễn Huệ. Số 209 ấp 2, xã Tân Khai, thành phố Đồng Nai Nguyễn Quang Huệ

Phường Tân Khai
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44.04.0013/TP/ĐKHĐ
Cấp ngày 22/4/2013

230.

Chi nhánh Công ty Luật Trách 
nhiệm hữu hạn Phạm Hoàng. 

GĐKHĐ: 
75.2025.06.0025/TP/ĐKHĐ

ngày 07/8/2025

Thôn 1, phường Tân Khai, thành phố  Đồng 
Nai

0327880123
Phạm Thế Hoàng

231.

Chi nhánh Công ty Luật Trách 
nhiệm hữu hạn Luật sư 11

GĐKHĐ: 
75.2025.06.0024/TP/ĐKHĐ

ngày 06/8/2025

Số 70, tổ 2, khu phố Hiệp Quyết, xã Định 
Quán, thành phố Đồng Nai

0982.757.402
Nguyễn Thành 

Nhân

232.

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN KHÁNH TRANG VÀ CỘNG SỰ - 

CHI NHÁNH ĐỊNH QUÁN
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.06.0212/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 03/08/2026

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số 357 ấp Hiệp Quyết, xã Định Quán, 
thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0918132252/0918136752.
ĐÀO NGỌC 

TUÂN

233.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN NGỌC PHÚ

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2021.01.0084/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
24/11/2025

30 Nguyễn Ái Quốc, ấp Hiệp Tâm 2, xã Định 
Quán, thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0918.228.786

Nguyễn Ngọc Phú

234.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
360 - CHI NHÁNH ĐỊNH QUÁN. 

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2026.06.0111/TP/ĐKHĐ. Ngày 

đăng ký hoạt động:24.02.2026

Tổ 3, ấp Hiệp Tâm 1, xã Định Quán, thành 
phố Đồng Nai.
088.880.8831 Nguyễn Tri Đức

235.
CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT 

SƯ TỐI THƯỢNG
Giấy ĐKHĐ số:  

Địa chỉ trụ sở: Ấp Phú Ngọc 2, xã Định 
Quán, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0369151515
Trần Duy Huy

Xã Định Quán
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75.2026.02.0197/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

29/6/2026

236.
Công ty luật TNHH MTV An Lý
47.02.0180/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

14/7/2016. 0918.149.381
43 phố 3, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai Phan Thanh Hoàng

237.

Văn phòng luật sư  Thiên Phát
47.01.0006/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

27/02/2019
0949196179

362 quốc lộ 20, tổ 7, Hiệp Quyết, xã Định 
Quán, thành phố Đồng Nai Trần Ngọc Quới

238.
Chi nhánh VPLS Mai Kim Thạch
Số 47.04.0142/TP/ĐKHĐ ngày 

15/5/2024

357 khu phố Hiệp Quyết, xã Định Quán, 
thành phố Đồng Nai.  0918.132.252 Mai Kim Thạch

239.

Công ty Luật TNHH Hiếu Thuận - 
Chi nhánh Long Khánh

GĐKHĐ: 75.2025.02.0040 
/TP/ĐKHĐ

ngày 26/8/2025

Số 11, đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0938152137 Phan Thị Mỹ Đặng

240.

Chi nhánh Công ty Luật Integation 
tại Đồng Nai

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.06.0088/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
09/12/2025

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số 38, Trần 
Phú, khu phố 1, phường Long Khánh, thành 

phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0853.526.768; 0909.153.332

Huỳnh Hồ Minh 
Hải          

241.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN ĐỨC ĐẠT

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2002.01.0097/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
24/10/2002

Số 489, đường 21/4, khu phố 18, phường 
Long Khánh, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại:  0251.387.6399 / 0903607210 Nguyễn Đức Đạt

242. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊM Số 95 Thích Quảng Đức, khu phố 4, phường Thiêm Diên Thoại

Phường Long 
Khánh
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DIÊN THOẠI
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2006.01.0110/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt 
động:22.12.2006

Long Khánh, thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 02513.784.128

243.

CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN 
MINH ABT - CHI NHÁNH LONG 

KHÁNH
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.06.0120/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

31/03/2026

Số 33/24 hẻm 33, đường CMT8, khu phố
2, phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0987.177.400 – 0918.826.883 Nguyễn Thị Mai

244.

Công ty Luật Việt Nguyên . Giấy 
ĐKHĐ 

số:75.2025.02.0011/TP/ĐKHĐ 
ngày 25/7/2025

41 đường CMT8, phường Long Khánh, thành 
phố Đồng Nai 
0936.392.979 Trần Văn Giáp;

245.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THANH 
TRẦN

Giấy ĐKHĐ số:  75.2009.01.0196 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
14/7/2009

Địa chỉ trụ sở: 199 Quang Trung, khu phố 21, 
phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0913870931

Trần Thị Mộng 
Thanh

246.
VPLS Nguyễn Thị Lê 

47.01.0107/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
03/02/2010

66 đường Thích Quảng Đức, Phường Long 
Khánh, thành phố Đồng Nai Vũ Mạnh Hà

247.
Văn phòng luật sư  Minh Hiến

47.01.0120/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
15/11/2010

50 Hai Bà Trưng, khu phố 4, phường Long 
Khánh, thành phố Đồng Nai

Ngô Hoàng Minh 
Hiến

248.

Chi nhánh Công ty luật TNHH 
MTV Bản Luật

47.06.0001/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
06/2/2018

0903.017.457

33/24 hẻm 33 CMT8, khu phố 2, phường 
Long Khánh, thành phố Đồng Nai Trần Hữu Tuấn
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249.

Công ty luật TNHH MTV Sao Kim 
TV

Số: 47.02.0155/TP/ĐKHĐ ngày 
06/01/2025

Tổ 18, khu phố Bàu Trâm, phường Long 
Khánh, thành phố Đồng Nai Vũ Văn Tuấn

250.

Công ty luật TNHH HTV Long 
Khánh

47.07.0001/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
19/01/2017

0916.977.165

46/1 CMT8, phường Long Khánh, thành phố 
Đồng Nai Phạm Thị Vinh

251.

Công ty Luật TNHH Sài Gòn Thủ 
Thiêm và QT

GĐKHĐ: 
75.2025.06.0058/TP/ĐKHĐ

ngày 29/9/2025

Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, thành phố 
Đồng Nai Nguyễn Hữu Mai 

Vân Xã Phú Nghĩa

252.

Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn 
Trọng Êm và Cộng sự 

75.2025.02.0056/TP/ĐKHĐ ngày 
23/9/2025

Ấp 7, xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai
Phạm Trọng Êm Xã Thiện Hưng

253.

Văn phòng luật sư Phan Anh
GĐKHĐ: 

75.2025.01.0060/TP/ĐKHĐ
ngày 28/6/2012

Số nhà 200, đường Lê Duẩn, tổ 1, khu Bàu 
Cá, xã An Phước, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0907065108
Phan Thị Hoàng 

Anh

254.

Chi nhánh An Phước - Công ty 
Luật TNHH Emerald 

Giấy ĐKHĐ số: 75.2025.06.0063
Ngày ĐKHĐ 14/10/2025

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số 124A, 
đường Phùng Hưng, xã An Phước, thành phố 

Đồng Nai.
Điện thoại: 0868.218.157     

Email: cuongnguyen235.legal@gmail.com

Nguyễn Việt Cường

Xã An Phước

255.

Văn phòng luật sư Thành Pháp - 
Chi Nhánh Sông Ray (đổi tên từ 

Long Khánh)
Giấy ĐKHĐ số: 

Xã Sông Ray, thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0902400457 Phùng Thị Mai Xã Sông Ray
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75.2025.04.0071/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

30/12/2022

256.

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 
LUẬT SƯ NGÔ VIẾT TẠI 
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.04.0074/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
29/10/2025

Đường Độc Lập, Khu phố 05, phường
Phước Bình, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0935035803 Nguyễn Văn Hơn

257.

CÔNG TY LUẬT TNHH KHẢI 
KHÁNH

75.2025.02.0077/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

07/03/2023

Đường Võ Nguyên Giáp, khu phố 5, phường 
Phước Bình,

thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0918588357

Phạm Cao Khải

Phường Phước 
Bình

258.

Chi nhánh Công ty Luật TNHH 
MTV Levy

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.06.0079/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
14/11/2025

Số 280/3A tổ 8, khu phố 8, phường Long 
Hưng, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0941426446
Nguyễn Quang 

Hiệp

259.

CÔNG TY LUẬT TNHH MỸ 
PHƯƠNG

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2024.07.0158/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
11/03/2024

Địa chỉ trụ sở: Lô G17, khu phố Phước hội, 
phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0919448386
Phùng Thị Lệ Mỹ      

260. CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
QUAN NHÂN

Địa chỉ trụ sở: C11 KDC An Hòa, tổ 1A, khu 
phố 3, phường Long Hưng, thành phố Đồng Phạm Văn Yên

Phường Long 
Hưng
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Giấy ĐKHĐ số:  
75.2018.02.0193/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
22/11/2018

Nai
Điện thoại: 0913107949

261.

CÔNG TY LUẬT TNHH HOA 
MAI VÀNG & CỘNG SỰ

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2025.02.0092/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
19/12/2025

D199, Lý Thái Tổ, ấp Phước Lý, xã Đại 
Phước, tỉnh
Đồng Nai.

Điện thoại: 0792.056.396

Nguyễn Thành 
Vàng Xã Đại Phước

262.

Công ty Luật TNHH Quốc tế Hòa 
Bình

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2015.02.0093/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
06/5/2015

974A đường Hùng Vương, xã Phước An, 
thành phố Đồng Nai Huỳnh Văn Phùng

263.

Văn phòng luật sư Lê Huy Hùng
47.01.0006/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

12/9/2017
0947671499

Tổ 7, khu phố 1, xã Phước An, thành phố 
Đồng Nai Lê Huy Hùng

Xã Phước An

264.

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG 
LUẬT SƯ PHẠM QUỐC 
TRUNG. Giấy ĐKHĐ số: 

75.2026.04.0095/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

06/01/2026

Tổ 15, ấp Bến Sắn, phường Nhơn Trạch, 
thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0918.464.829
Email: vplsquoctrung@gmail.com

Phan Thị Xuân

265.

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ SỰ. 
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2022.02.0150/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

15/4/2022

Địa chỉ trụ sở: Số nhà 415, tổ 9, khu phố 
Phước Thạnh, phường Nhơn Trạch, thành 

phố Đồng Nai
Điện thoại: 0902365286

Đỗ Văn Sự

Phường Nhơn 
Trạch
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266.
Văn Phòng luật sư Tôn Đức Tân 
Số 47.01.0090/TP/ĐKHĐ ngày 

10/01/2023

C5-30, đường N9 khu đô thị DTA, ấp Vũng 
Gấm, khu phố Phước An, phường Nhơn 

Trạch, thành phố Đồng Nai
Tôn Đức Tân

267.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ HẢI 
DƯƠNG

Giấy ĐKHĐ số:  75.2011.01.0186 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
03/11/2011

Địa chỉ trụ sở: Số 31 đường Lý Thái Tổ, khu 
phố Mỹ Khoan, phường Nhơn Trạch, thành 

phố Đồng Nai
Điện thoại: 0919237879

Lê Hồng Hải

268.

Chi nhánh Công ty luật TNHH 
MTV TVA 

47.04.0034/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
10/7/2020

02838256868

2195A ấp Bến Đình, xã Phú Đông, phường 
Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai Hoàng Văn Hùng

269.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 
NGUYỄN QUANG THÁI VÀ 

CỘNG SỰ - CHI NHÁNH BIÊN 
HÒA

Giấy ĐKHĐ số: 
75.2016.04.0096/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
28/9/2016

46J Nguyễn Văn Lung, phường Biên Hòa, 
thành phố Đồng Nai.

Nguyễn Quang Thái

270.

CÔNG TY LUẬT Trách Nhiệm 
Hữu Hạn Một Thành Viên Hồng 

Sang
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.02.0133/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

13/4/2026

2138 Quốc lộ 1K, phường Biên Hòa, thành 
phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0934.278.413

Nguyễn Thị Hồng 
Cẩm

Phường Biên Hòa
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271.

Văn phòng luật sư Nguyễn Phúc 
Hòa

GĐKHĐ: 75.2025.01.0050 
/TP/ĐKHĐ

ngày 16/9/2025

343 đường Bùi Hữu Nghĩa, khu Bửu Hòa 1, 
phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai Nguyễn Phúc Hòa

272.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG 
MINH QUÂN

Giấy ĐKHĐ số:  75.2025.01.0182 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 6/5/2025

Địa chỉ trụ sở: F.16, phường Biên Hòa, thành 
phố Đồng Nai

Điện thoại: 0834066966 Đặng Minh Quân

273.

Chi nhánh Hiệp Hòa, Công ty luật 
TNHH Luật Việt Global. Số: 
47.08.01605/TP/ĐKHĐ ngày 

10/01/2025

92F Đặng Văn Trơn, phường Biên Hòa, 
thành phố Đồng Nai

Nguyễn Anh Tân

274.

Chi nhánh công ty luật TNHH 
MTV Vũ Anh Thái. Số: 

47.06.0134/TP/ĐKHĐ ngày 
06/02/2024

Số 430 Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại: 0978.403.685

Nguyễn Trần Bích 
Phượng 

275.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHÂN 
TÂM APEX. Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.01.0198 /TP/ĐKHĐ. Ngày 
đăng ký hoạt động: 01/7/2026

Địa chỉ trụ sở: 21/2 tổ 10C, khu phố Đồng 
Nai, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. 

Điện thoại: 0961272761
Phan Thị Thu 

Thương

276.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
THIÊN LONG. Giấy ĐKHĐ số: 

75.2024.02.0098/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

23.12.2024.

Số 1254, QL1, tổ 7, khu phố 3, phường 
Trảng Bom, thành phố Đồng Nai. Điện thoại: 

0973324331.
Vũ Văn Tuệ

277.

CÔNG TY LUẬT TNHH 
NGUYỄN NAM & CỘNG SỰ

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2024.02.0102/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
18.12.2024

Đường Nguyễn Huệ, tổ 1, ấp 3, phường 
Trảng Bom, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0982971055
Nguyễn Văn Nam;

Phường Trảng 
Bom
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278.

CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN 
MINH ABT - CHI NHÁNH 

TRẢNG BOM
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.06.0119/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

31/03/2026

Số 210, Nguyễn Huệ, ấp 3, xã Trảng
Bom, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0988.790.002 – 0918.826.883
Nguyễn Như Thái

279.

CÔNG TY LUẬT TNHH KN 
PLUS - CN ĐỒNG NAI

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2023.06.0169/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
16/01/2023

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Số 12 Đường 
Trần Nhân Tông, khu phố 3, phường Trảng 

Bom, thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0965773622

Trần Thị Thuận

280.

VPLS Nguyễn Duy Tân 
GĐHĐ: 47.01.0089/TP/ĐKHĐ 

Đăng ký hoạt động ngày 
25/02/2009

B20 đường 29/4 KP. 5, phường Trảng Bom, 
thành phố Đồng Nai Nguyễn Duy Tân

281.

Công ty luật TNHH MTV Thoại 
Khánh chi nhánh Trảng Bom 

47.06.0008/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
06/6/2019

0909823330

101 đường 29/4 khu phố 5, phường Trảng 
Bom, thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Nhài

282.

Chi nhánh Công ty luật TNHH 
MTV GIANG NAM 3V - CHI 

NHÁNH ĐỒNG NAI
 47.06.0139/TP/ĐKHĐ ngày 

25/4/2024

Số 214 Nguyễn Huệ , khu phố 3, phường 
Trảng Bom, thành phố Đồng Nai Phạm Quốc Vượng

283.
Văn phòng luật sư Bùi Quang Vui 
47.01.0043/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

06/12/2006

KP. 3,  phường Trảng Bom, thành phố Đồng 
Nai

Bùi Quang Vui
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284.

CÔNG TY LUẬT TNHH 
NGUYỄN NAM & CỘNG SỰ - 

CHI NHÁNH SỐ 1
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2025.06.0108/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

04.04.2025

E1/051, ấp Nam Sơn, xã Gia Kiệm, thành 
phố Đồng Nai

Điện thoại: 0909773774 Đặng Quang Phúc Xã Gia Kiệm

285.

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG 
THANH HOA

Giấy ĐKHĐ số: 75.2025.02.0121 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
31/03/2026

Tổ 12, khu phố Suối Tre, phường Bình Lộc, 
thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0931 779 092

Hoàng Thị Thanh 
Hoa Phường Bình Lộc

286.

CÔNG TY LUẬT TNHH THÀNH 
GIA SÀI GÒN - CHI NHÁNH 

MINH HƯNG
Giấy ĐKHĐ số:  

75.2026.06.0128/TP/ĐKHĐ
Ngày đăng ký hoạt động: 

13/4/2026

Số 70, Quốc lộ 13, tổ 3, khu phố 9, phường
Minh Hưng, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0929.151.152 Bùi Như Chương Phường Minh 
Hưng

287.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
Hoàng Việt. Giấy ĐKHĐ số: 
75.2024.02.0130/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
29/01/2024

Địa chỉ trụ sở: Khu phố Phú Mỹ, phường Tân 
Phú, thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0938.009.698 Trần Bùi Nam

288.

Chi nhánh Văn phòng luật sư  Hiếu 
và Cộng sự tại Đồng Nai.

47.04.0038/TP/ĐKHĐ. Cấp ngày 
07/9/2020. SĐT: 0901422829

1706 quốc lộ 20, ấp Thọ Lâm 2, xã Phường 
Tân Phú, thành phố Đồng Nai

Nguyễn Hoàng 
Trung Hiếu

289. VPLS Mai Kim Thạch - Chi nhánh 
Tân Phú. Số 47.04.0147/TP/ĐKHĐ 

864 tổ 5, khu 8, phường Tân Phú, thành phố 
Đồng Nai

Đinh Nhựt Thanh

Phường Tân Phú
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ngày 20/9/2024 0918132252

290.

CÔNG TY LUẬT TNHH NITI 
LAW

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2025.02.0147/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
17/02/2025

Địa chỉ trụ sở:
Kios số 16 khối DV-K1, đường số 3, khu 

công nghiệp Tam Phước, phường Tam 
Phước, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 0962593309

Quách Thị Lương 
Thảo

291.

Chi nhánh Công ty luật TNHH 
Hãng Luật Asia Law và những 

Cộng sự
Số: 47.08.0176/TP/ĐKHĐ ngày 

16/6/2025

1957 khu phố Long Đức 3, phường Tam 
Phước, thành phố Đồng Nai

0984.604.319
Dương Minh Đệ

Phường Tam 
Phước

292.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LA 
BÀN. Giấy ĐKHĐ số:  

75.2009.01.0149 /TP/ĐKHĐ. Ngày 
đăng ký hoạt động: 02/11/2009

Địa chỉ trụ sở: 343 Tỉnh lộ 764, ấp La Hoa, 
xã Xuân Đông, thành phố Đồng Nai. Điện 

thoại: 06137130986 Nguyễn Quốc Đạt Xã Xuân Đông

293.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐÀO 
DUY THANH

Giấy ĐKHĐ số:  75.2009.01.0159 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
25/08/2009

Địa chỉ trụ sở: 77B, phố 1, ấp Phú Vinh 3, xã 
Phú Vinh,

thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 0983612998

Đào Duy Thanh Xã Phú Vinh

294.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
VIÊN VIÊN AN - CN ĐỒNG NAI

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2023.06.0173/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
11/01/2023

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: Tổ 5, ấp Phước 
Bình 2, xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: 0971818676

Nguyễn Thị Huyền 
Trang       Xã Phước Thái

295. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TOÀN 
VINH

Địa chỉ trụ sở: Số 2627/6, tổ 3, ấp Phú Tân, 
xã Phú Lâm, thành phố Đồng Nai Đặng Văn Toàn Xã Phú Lâm
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Giấy ĐKHĐ số:  75.2019.01.0194 
/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 
19/12/2019

Điện thoại: 0919256677

296.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV 
NGHĨA BÌNH

Giấy ĐKHĐ số:  
75.2026.02.0202/TP/ĐKHĐ

Ngày đăng ký hoạt động: 6/7/2026

Địa chỉ trụ sở: 28/24 đường D2, khu 6, ấp 
Bàu Cá, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng 

Nai.
Điện thoại: 0939774886

Đoàn Văn Trâm Xã Hưng Thịnh

297.

Chi nhánh Văn phòng luật sư Quốc 
Khang

47.014.0134/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
28/02/2012

Ấp Đất Mới - Bà Ký, xã Long Phước, thành 
phố Đồng Nai Trần Quốc Bình Xã Long Phước

298.

Công ty luật TNHH MTV Thanh 
Niên

47.02.0148/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
21/6/2013

0896722.989

1683 tổ 28, khu phố Vườn Dừa, phường  
Phước Tân, thành phố Đồng Nai Nguyễn Tự Ba Phường Phước 

Tân

299.

Chi nhánh Công ty luật TNHH
 MTV Thoại Khánh

47.06.0009/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
29/12/2017

83 đường N3, TTHC Thống Nhất, phường 
Dầu Giây, thành phố Đồng Nai Sin Thoại Khánh

300.

Văn phòng luật sư Lưu Hồ Lân
47.01.0113/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 

31/5/2023
0918.182.234

41L5 đường D3, TTHC Thống Nhất, xã Dầu 
Giây, thành phố Đồng Nai Lưu Hồ Lân

301.

Văn phòng luật sư Tâm Nguyên 
Luật - Chi nhánh Dầu Giây

Số: 47.04.0170A/TP/ĐKHĐ ngày 
15/5/2025

Khu phố Trần Hưng Đạo, phường Dầu Giây, 
thành phố Đồng Nai Mai Thị Ngân Hà

Phường Dầu Giây

302.
Văn phòng luật sư Lưu Hồ Lân

47.01.0113/TP/ĐKHĐ Cấp ngày 
31/5/2023

41L5 đường D3, TTHC Thống Nhất, xã 
Thống Nhất thành phố Đồng Nai Lưu Hồ Lân Xã Thống Nhất
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0918.182.234

303.

Chi nhánh số 02 Công ty luật 
TNHH Phạm Ngọc Thưởng và 

Cộng sự
Số: 47.06.0159/TP/ĐKHĐ ngày 

10/01/2025

69 đường Nguyễn Tất Thành, tổ 8B, khu phố 
8, phường Trị An, thành phố Đồng Nai Phạm Văn Ngân Phường Trị An

304.

Công ty luật TNHH Khang Trí - 
Chi nhánh Bình Phước. Số 

44.06.0050/TP/ĐKHĐ. Cấp ngày 
06/12/2023

Số 21, đường Trần Phú, khu phố Lộc Ninh, 
phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai Huỳnh Hữu Đạt Phường Lộc Ninh

 


		2026-08-06T21:59:57+0700


		2026-08-06T21:59:54+0700




